
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
2 Vị trí chuyên môn

3

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu

có)
4

Ghi chú
5

1 Dương Đạt 006668/QNA-CCHN
Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Giám đốc Trung tâm Y tế 

Bác sĩ khám bệnh,chữa bệnh Đa 

khoa 

Không

2 Nguyễn Minh Hải 001645/QNA-CCHN
Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh Răng hàm mặt

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Phó Giám đốc

Bác sĩ KCB Răng hàm mặt 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại TTYT

Không

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TAM KỲ

2. Địa chỉ: 112 -114 Tôn Đức Thắng, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ ngày, 7 ngày/ tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TAM KỲ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
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3 Trần Thị Luận 000570/QNA-GPHN
Bác sĩ chuyên khoa Nội 

khoa;Siêu âm tổng quát

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 

2 đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, 

ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công

Phó giám đốc kiêm nhiệm phụ 

trách khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc

Bác sỹ tham gia khám bệnh  và 

chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật tại khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc

Không

Bổ sung kiêm 

nhiệm và chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật tại 

khoa theo QĐ 

số 240/QĐ-

TTYT ngày 

08/7/2026

4 Trần Thị Kim Phượng 0003341/QNA-CCHN
Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Phó khoa Phụ sản - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản- Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Bác sỹ KCB đa khoa

Không

5 Hoàng Thị Kim Dung 0003305/QNA-CCHN Hộ sinh Sản phụ khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ - 

 Điều dưỡng

Hộ sinh viên

Không

6 Nguyễn Thị Hiếu 002381/QNA-CCHN Hộ sinh Sản phụ khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên Khoa Phụ sản - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản- 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không

7 Huỳnh Thị Xuân Nở 0003300/QNA-CCHN Hộ sinh Sản phụ khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên Khoa Phụ sản - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản- 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không
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8 Võ Thị Thuý Hằng 005308/QNA-CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTTL- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân điều dưỡng sản phụ 

khoa tại Khoa Nội-Nhi- Truyền 

Nhiễm-Dinh dưỡng

Không

9 Nguyễn Thị Lệ Hằng 003963/QNA-CCHN Hộ sinh Sản phụ khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên Khoa Phụ sản - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản- 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không

10 La Mai Đình Đình 0003339/QNA-CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ truyền; 

PHCN

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Trưởng khoa Y học cổ truyền

- Phục hồi chức năng Bác sĩ 

khám chữa bệnh YHCT, PHCN

Không

11 Trần Văn Hai 004504/QNA-CCHN
Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa; PHCN

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Phó khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Bác sĩ KCB đa khoa, PHCN

Không

12 Nguyễn Thị Mỹ Trang 004452/QNA-CCHN Y sĩ Y học cổ truyền

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng
Không

13 Phan Thanh Phú 0003250/QNA-CCHN
Y sĩ Y học cổ truyền; kỹ 

thuật VLTL-PHCN

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Y sĩ YHCT, VLTL-PHCN tại

khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng

Không
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14 Mai Xuân Hòa 0003242/QNA-CCHN Y sĩ Y học cổ truyền

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng
Không

15 Ngô Thị Hạnh Linh 003975/QNA-CCHN
Y sĩ Đa khoa; Y học cổ 

truyền

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Y sĩ đa khoa, YHCT tại khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không

16 Võ Thị Thanh Thúy 003735/QNA-CCHN
Kỹ thuật viên phục hồi 

chức năng - Vật lý trị liệu

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng tại 

khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng

Không

17 Nguyễn Thị Tuyền 005314/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng Trưởng khoa  Y học 

cổ truyền - Phục hồi chức năng
Không

18 Nguyễn Thị Hiền 005764/QNA-CCHN
Kỹ thuật viên phục hồi 

chức năng - Vật lý trị liệu

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng
Không

19 Nguyễn Quốc Đoàn 000031/QNA-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng
Không
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20 Nguyễn Thị Huệ 004672/QNA-CCHN
Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

Y học cổ truyền

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Y sĩ YHCT tại khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng
Không

21 Nguyễn Thị Phượng 0003332/QNA-CCHN
Bác sĩ Nội khoa; Nội soi 

tiêu hóa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Trưởng khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Dinh dưỡng Bác sĩ nội 

khoa; Nội soi tiêu hóa

Không

22 Lê Thị Thúy Hằng 003313/QNA-CCHN
Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ KCB đa khoa tại khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Dinh 

dưỡng

Không

23 Dương Thị Ái Nghĩa 0003315/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Nội

- Nhi - Truyền nhiễm - Dinh 

dưỡng

Không

24 Nguyễn Đình Lệ 001368/QNA-CCHN

Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa; Siêu âm 

tổng quát

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ KCB đa khoa tại khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Dinh 

dưỡng

Không

25 Phan Thị Tố Như 0003244/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng đa khoa tại khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Dinh 

dưỡng

Không
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26 Lê Thị Thu Thủy 001274/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng đa khoa tại khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Dinh 

dưỡng

Không

27 Nguyễn Thị Lệ Hà 0003276/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng đa khoa tại khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Dinh 

dưỡng

Không

28 Bùi Duy Vân 008654/ QNA-CCHN
Bác sĩ Khoa khám bệnh 

Nội khoa,Siêu âm TQ

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ KCB Nội khoa tại  khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống độc

Không

29 Đỗ Ngọc Thu 006374/QNA-CCHN
Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ KCB đa khoa tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống độc

Không

30 Trịnh Thị Kim Thùy 003972/QNA-CCHN
Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ KCB nội khoa tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu -

Hồi sức tích cực và chống độc

Không

31 Phan Đình Công 000409/QNA-GPHN
Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ KCB nội khoa tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu -

Hồi sức tích cực và chống độc

Không
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32 Huỳnh Thị Thu Hoa 003970/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

33 Nguyễn Thị Thanh Lam 008054/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

34 Nguyễn Thị Nhật Trinh 009450/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp

Điều dưỡng

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân điều dưỡng tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống độc

Không

35 Ngô Thị Kim Chi 0003310/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

36 Nguyễn Thị Kiều Trinh 005081/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp

Điều dưỡng

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân điều dưỡng tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống độc

Không
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37 Trình Thị Thu Văn 001094/QNA-CCHN Điều dưỡng đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

38 Nguyễn Thị Nga 005307/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

39 Phan Thị Hương 0003319/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

40 Phùng Thị Thu Hà 002390/QNA-CCHN Hộ sinh Sản phụ khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh sản phụ khoa tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu -

Hồi sức tích cực và chống độc

Không

41 Nguyễn Thị Nghĩa 004814/QNA-CCHN
Cao đẳng Điều dưỡng đa 

khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

42 Đoàn Thị Liễu 0003009/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không
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43 Lê Đắc Nhanh 003298/QNA-CCHN

Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa; KCB 

chuyên khoa Ngoại; Siêu 

âm tổng quát; bó bột

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Trưởng khoa Ngoại - Mắt - Tai 

mũi họng- Răng hàm mặt- Phẫu 

thuật-Gây mê hồi sức

Bác sĩ KCB đa khoa, ngoại 

khoa, siêu âm tổng quát, bó bột

Không

44 Trần Văn Tám 003245/QNA-CCHN
Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ  Phó khoa Ngoại - Mắt

- Tai mũi họng- Răng hàm mặt- 

Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

Không

45 Đoàn Văn Quang 005000/QNA-CCHN

Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa;YHCT, Siêu 

âm tổng quát;

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ  Phó Trưởng khoa Ngoại - 

 Mắt - Tai mũi họng- Răng hàm 

mặt- Phẫu thuật- Gây mê hồi sức

Không

46 Võ Viết Phụng 003280/QNA-CCHN
Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ  khoa Ngoại - Mắt - Tai 

mũi họng- Răng hàm mặt- Phẫu 

thuật-Gây mê hồi sức

Không

47 Trần Nguyễn Mai Loan 004372/QNA-CCHN

Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa; KCB 

chuyên khoa Da liễu; Siêu 

âm tổng quát

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ  khoa Ngoại - Mắt - Tai 

mũi họng- Răng hàm mặt- Phẫu 

thuật-Gây mê hồi sức

Không

48 Võ Thị Thương 004224/QNA-CCHN

Bác sĩ khám bệnh , chữa 

bệnh Đa khoa; KCB 

chuyên khoa TMH; Khám 

nội soi TMH

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ  khoa Ngoại - Mắt - Tai 

mũi họng- Răng hàm mặt- Phẫu 

thuật-Gây mê hồi sức

Không
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49 Nguyễn Thị Bích Thủy 003275/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Hộ sinh

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân điều dưỡng Sản phụ 

khoa

Điều dưỡng trưởng  khoa Ngoại 

- Mắt - Tai mũi họng- Răng hàm 

mặt- Phẫu thuật-

Gây mê hồi sức

Không

50 Nguyễn Văn Pháp 0003311/QNA-CCHN
Điều dưỡng Đa khoa; kỹ 

thuật kéo nắn bó bột.

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng đa khoa tại  khoa 

Ngoại - Mắt - Tai mũi họng- 

Răng hàm mặt- Phẫu thuật- Gây 

mê hồi sức

Không

51 Nguyễn Thị Châu 0003265/QNA-CCHN
Điều dưỡng Gây mê hồi 

sức

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng gây mê hồi sức 

khoa Ngoại - Mắt - Tai mũi 

họng- Răng hàm mặt- Phẫu 

thuật-Gây mê hồi sức

Không

52 Cao Thị Thu Hòe 0003277/QNA-CCHN Điều dưỡng Đa khoa

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên  khoa Ngoại

- Mắt - Tai mũi họng- Răng hàm 

mặt- Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

Không

53 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 009576/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày

07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân điều dưỡng  khoa 

Ngoại - Mắt - Tai mũi họng- 

Răng hàm mặt- Phẫu thuật- Gây 

mê hồi sức

Không

54 Võ Thị Lệ Thu 0018113/BYT-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005
Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên  khoa Ngoại

- Mắt - Tai mũi họng- Răng hàm 

mặt- Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

Không
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55
Nguyễn Thị Phước 

Duyên
005309/QNA-CCHN

Thực hiên theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành gây mê hồi sức tại khoa 

Ngoại - Mắt - Tai mũi họng- 

Răng hàm mặt- Phẫu thuật-Gây 

mê hồi sức

Không

56 Nguyễn Thị Thu Vân 0003333/QNA-CCHN
Bác sĩ Đa khoa;Chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Trưởng khoa Dược - Trang thiết 

bị - Vật tư y tế - Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ đa 

khoa, chẩn đoán hình ảnh

Không

57 Dương Thị Hiền 003971/QNA-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Phó khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Không

58 Trần Ngọc Nhân 002574/QNA-CCHN

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh 

y học Thực hiện theo 

thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y.

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên trưởng Khoa

Dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế - Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

59 Trần Khắc Tiệp 003256/QNA-CCHN
Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học  khoa Dược -

Trang thiết bị - Vật tư y tế - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

Không

ng
hia

nt
45

-0
8/

07
/2

02
6 

16
:2

2:
00

-n
gh

ian
t4

5-
ng

hia
nt

45
-n

gh
ian

t4
5



60 Đỗ Thị Kim Hồng 003320/QNA-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân Kỹ thuật viên y học 

khoa Dược - Trang thiết bị - Vật 

tư y tế - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Không

61 Nguyễn Thị Nga 0003252/QNA-CCHN

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm;Kỹ thuật vi sinh 

lâm sàng

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế -

Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

62 Nguyễn Thị Hạ Nhi 003253/QNA-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân Kỹ thuật viên khoa 

Dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế - Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

63 Trần Thị Mỹ Duyên 005058/QNA-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Cử nhân Kỹ thuật viên khoa 

Dược - Trang thiết bị - Vật tư y 

tế - Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

64 Bùi Thị Mỹ Dung 000410/QNA-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật y xét nghiệm y học 

khoa  khoa Dược -

Trang thiết bị - Vật tư y tế - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

Không

65 Huỳnh Thị Nghĩa 005548/QNA-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế -

Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
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66 Đặng Thị Thúy Vũ 004812/QNA-CCHN Cao đẳng xét nghiệm Y học

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế -

Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

67 Tạ Hoàng Linh 006675/QNA-CCHN Kỹ thuật hình ảnh Y học

Sáng 7h - 11h30 Chiều 13h30-17h00 Thứ 2 

đến thứ 6. KCB ngoài giờ hành chính, ngày 

nghỉ và thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - 

Trang thiết bị - Vật tư y tế -

Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

Dương Đạt

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

 KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Hương Trà, ngày 08 tháng 07 năm 2026

ng
hia

nt
45

-0
8/

07
/2

02
6 

16
:2

2:
00

-n
gh

ian
t4

5-
ng

hia
nt

45
-n

gh
ian

t4
5


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-08T15:13:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Hoàng Thị Kim Dung<dunghtk2@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-08T15:47:31+0700
	Đà Nẵng
	Dương Đạt<datd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-08T15:52:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TAM KỲ<ttyttamky.syt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




